
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 307D, Ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

14/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TINH ANH

1301118790

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ động vật và lâm sản pháp luật cấm kinh doanh)

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(Không hoạt động tại trụ sở)

4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản, rau, quả, thịt và các sản phẩm từ 
thịt. Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (không hoạt 
động tại trụ sở)

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn (không hoạt động tại 
trụ sở)

4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn các mặt hang điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, thiết bị viễn thông, máy vi tính, đồn hồ, điện thoại, máy 
fax (trừ mua bán dược phẩm); Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng 
da và giả da khác; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (trừ sung thể thao); Bán 
buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu (trừ 
kinh doanh dược phẩm)

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn điện thoại cố định, điện thoại di động, linh 
kiện và phụ kiện điện thoại, thẻ sim điện thoại.

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ TINH ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TINH ANH INVESTMENT TRADING & 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH ĐẦU TƯ TM DV TINH ANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907912191
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (không hoạt 
động tại trụ sở)

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, sản phẩm nông hóa (trừ thuốc 
bảo vệ thực vật), than hoạt tính, gáo dừa. Bán buôn phế phẩm 
từ các phế phẩm nông, lâm, ngư nghiệp (không hoạt động tại 
trụ sở). Bán buôn các loại đất Bazan, đất trồng các loại cây, đất 
trồng các loại rau. Bán buôn phân hữu cơ đã qua xử lý bằng 
men vi sinh vật chất lượng cao, phân bò, phân heo, phân gà; 
các loại xơ dừa, tro trấu, mùn cưa, dăm gỗ. Bán buôn các loại 
hạt giống, các loại hạt rau cải, hạt mồng tơi

4669(Chính)

10. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất các loại phân hữu cơ đã qua xử lý bằng men 
vi sinh vật chất lượng cao, phân bò, phân gà, phân heo (không 
hoạt động tại trụ sở)

2012

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách hợp đồng chở 
khách tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; vận chuyển 
khách du lịch.

4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận chuyển phế liệu, 
phế thải đường bộ, nhiên liệu đốt dạng lỏng, rắn và khí (trừ 
hóa lỏng khí để vận chuyển).

4933

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết:  Hoạt động sà lan, lash, bến đậu, bốc xếp hàng hóa 
đường thủy (trừ kinh doanh bến thủy nội địa)  

5222

19. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

20. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại đất Bazan, đất trồng các loại cây, đất 
trồng các loại rau. Sản xuất các loại xơ dừa, tro trấu, mùn cưa, 
dăm gỗ.

3290
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1.000.000.000 VNĐ

21. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: -Thu gom các chất thải rắn không độc hại (rác từ nhà 
bếp), thu gom các rác thải từ hộ gia đình và các cơ sở kinh 
doanh bằng các túi rác, xe rác, thùng chứa, v.v có thể lẫn lộn 
các nguyên liệu có thể giữ lại để sử dụng; -Thu gom các 
nguyên liệu có thể tái chế; -Thu gom và xử lí các sản phẩm bị 
lỗi thỉa bỏ hoặc hết hạn sử dụng; -Thu gom, xử lí và tách lọc 
dầu và mỡ động vật và thực vật đã qua sử dụng hoặc hết hạn 
sử dụng hoặc thải bỏ. -Thu gom rác thải đầu ra của các nhà 
máy dệt, công ty may mặc, công ty giày da, túi xách, các 
ngành nông nghiệp, công nghiệp, tiêu dung…-Hoạt động của 
các trạm gom rác không độc hại; (không  hoạt động tại trụ sở)

3811

22. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Ban lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong 
các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị viễn thông trong 
các cửa hàng chuyên doanh.

4741

23. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy 
chữa cháy và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 083186008560

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 84/11, Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 307D, Ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG Nữ
05/04/1986 Kinh Việt Nam

20/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083186008560
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 84/11, Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 307D, Ấp Phú Lợi, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG Nữ

05/04/1986 Kinh Việt Nam

20/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 14/09/2022 đến ngày 14/10/2022


